
Danh sách đỗ hệ Cơ khí

Khoa Ngành

1 FY21Q4-0002 2017600543 Đỗ Minh Hiếu 01-12-99 CN Ô tô CN Ô tô 0386653991 hieuh7442@gmail.com

2 FY21Q4-0007 2017601257 Nguyễn Văn Thái 21-04-99 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0399949551 anhthai2104@gmail.com 

3 FY21Q4-0009 2017601859 Lê Công Tiến 07-07-99 Cơ khí Cơ điện tử 0855161157 tienngo0@gmail.com

4 FY21Q4-0010 2017600529 Trần Diệu Tân 29-12-99 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0936879147 gokaigray@gmail.com

5 FY21Q4-0016 2017602274 Hoàng Văn Anh 26-03-99 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0359593785 Hoangvananh26031999@gmail.com

6 FY21Q4-0032 2017604527 Trần Quang Hưng 29-09-99 Cơ khí Cơ điện tử 0971436204 tranquanhung29091999@gmail.com

7 FY21Q4-0039 2017601403 Phạm Kinh Hải 27-08-99 CN Ô tô CN Ô tô 0846260699 phamkinhhai19990827@gmail.com

8 FY21Q4-0041 2017604054 Nguyễn Văn Hoàng 14-12-99 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0332176117 hunghoang0399@gmail.com

9 FY21Q4-0046 2017602743 Nguyễn Đức Lương 15-04-99 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0981762262 nguyenducluongk99@gmail.com

10 FY21Q4-0047 2017603381 Lê Nguyên Trinh 28-10-99 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0342320262 lenguyentrinh281099@gmail.com

11 FY21Q4-0048 2017603480 Cao Bá Nhật 04-10-99 Cơ khí Cơ điện tử 0948579323 caobanhat041099@gmail.com

12 FY21Q4-0051 2017600719 Nguyễn Anh Tuấn 05-12-99 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0387879409 tuandaukhac05121999@gmail.com

13 FY21Q4-0054 2017600321 Nguyễn Văn Cường 17-01-99 CN Ô tô CN Ô tô 0335721590 cuongnguyen0321.dot@gmail.com

14 FY21Q4-0055 2017600093 Bùi Văn Tú 02-01-99 CN Ô tô CN Ô tô 0375654201 tuboycon99@gmail.com

15 FY21Q4-0056 2017602805
Nguyễn Hữu Hoàng 

Anh
09-12-99 Cơ khí

CNKT Cơ 

khí
0384467311 chimhoanganhaz@gmail.com

16 FY21Q4-0061 2017605396 Nguyễn Anh Tuấn 05-08-99 CN Ô tô CN Ô tô 0966613791 nguyenanhtuan5899haui@gmail.com

17 FY21Q4-0064 2017600242 Nguyễn Lương Quỳnh 14-01-99 Cơ khí Cơ điện tử 0365241628 luongquynh1501@gmail.com

18 FY21Q4-0070 2017604617 Đỗ Minh Tuyển 25-05-99 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0344160266 minhtuyen25599@gmail.com

19 FY21Q4-0071 2017601465 Phan Duy Tùng 29-03-99 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0966747315 Phantung2931999@gmail.com

20 FY21Q4-0111 2017605627 Trần Hoàng Khánh 27-02-99 Cơ khí Cơ điện tử 0961162150 tranhoangkhanh99kp@gmail.com

21 FY21Q4-0116 2017605050 Từ Mạnh Trung 30-04-99 CN Ô tô CN Ô tô 0368009859 trungtuduc@gmail.com

22 FY21Q4-0117 2017604999 Nguyễn Thành Trung 05-06-99 Cơ khí Cơ điện tử 0978745650 trungnguyen0996@gmail.com

23 FY21Q4-0121 2017604824 Lê Văn Duẩn 12-01-99 Cơ khí Cơ điện tử 0369166236 leduan0166@gmail.com

24 FY21Q4-0124 2017604332 Lê Đức Anh 28-07-99 CN Ô tô CN Ô tô 0378112123 leducanh2871999@gmail.com

25 FY21Q4-0136 2017601713 Phạm Quốc Việt 24-04-99 Điện Điện 0917708563 Vietphamquoc29041999@gmail.com 

26 FY21Q4-0137 2017602669 Nguyễn Đình Anh 11-09-99 Cơ khí Cơ điện tử 0971515238 nguyendinhanh11091999@gmail.com

27 FY21Q4-0148 1141010242 Đồng Xuân Hải 03-11-21 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0327960839 DongHai31198@gmail.com

28 FY21Q4-0150 2017602817 Nguyễn Công Hoan 22-12-99 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0388144600 hoanhaohoa1999@gmail.com 

29 FY21Q4-0152 2017603122 Nguyễn Sỹ Hoàng 08-10-99 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0396702955 hoangmeoyb123@gmail.com

30 FY21Q4-0154 2017600042 Cao Xuân Hùng 10-05-99 Cơ khí Cơ điện tử 0963611607 caoxuanhung1005@gmail.com

31 FY21Q4-0164 2017604818 Trịnh Đăng Trường 02-10-99 CN Ô tô CN Ô tô 0358281099 dtruongauto@gmail.com

32 FY21Q4-0165 2017602854 Nguyễn Quốc Tuấn 08-09-99 Cơ khí Cơ điện tử 0392558591 boss891999@gmail.com

33 FY21Q4-0167 2017603241 Cao Thanh Tùng 13-09-99 Cơ khí
CNKT Cơ 

khí
0901530692 caotung13795@gmail.com

34 FY21Q4-0194 2017600691 Tạ Văn Khương 08/22/1999 CN Ô tô Ô tô 0386830765 khuongboyka@gmail.com
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Danh sách đỗ hệ Điện

Khoa Ngành

1 2017604526 Nguyễn Gia Đại 11-02-99 Điện
ĐK Tự động 

hóa
0986935810 nguyengiadai11021999@gmail.com

2 2017604268 Chu Văn Hải 12-11-97 Cơ khí Cơ điện tử 0962304996 chuvanhai97@gmail.com

3 2017603949 Đỗ Viết Thanh 13-12-99 Điện
ĐK Tự động 

hóa
0367147142 Dvthanh139@gmail.com

4 2017601392 Thạch Quang Quý 23-10-99 Điện
ĐK Tự động 

hóa
0344602399 thachquangquy1999@gmail.com

5 2017600638 Bùi Văn Đức 09-04-99 Điện
ĐK Tự động 

hóa
0337874298 Buiduc272@gmail.com 

6 2017600931 Nguyễn Đức Nhân 20-06-99 Điện Điện 0965557617 ndnhan99@gmail.com

7 2017603793 Ngô Xuân Thọ 30-11-99 Điện
ĐK Tự động 

hóa
0339167566 xuantho21@gmail.com

8 2017604513 Nguyễn Công Duy 01-11-99 Điện
ĐK Tự động 

hóa
0352027288 duycoong013@gmail.com

9 2017601696 Đào Văn Anh 08-09-99 Điện tử Điện tử 0975432640 daoanh1999hy@gmail.com

10 2017600914 Nguyễn Tiến Đạt 29-04-99 Điện Điện 0332065126 nguyentiendatxpxt@gmail.com

11 2017604386 Nguyễn Mạnh Dũng 09/08/1999 Điện
ĐK Tự động 

hóa
0972942668 dungnmhd@gmail.com

12 2017603176 Trần Tuấn Anh 06/18/1999 Điện
ĐK Tự động 

hóa
 0984969502 Ttanh99yahoo@gmail.com
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